
SỞ Y TẾ TỈNH BẮC NINH 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA YÊN DŨNG 

 

Số:         /BV-DƯỢC-VT,TBYT 

V/v yêu cầu báo giá Vật tư, trang thiết bị 

tháng 06 năm 2026 của Bệnh viện Đa khoa 

Yên Dũng  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Yên Dũng, ngày     tháng 06 năm 2026 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật số 

57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi Luật sửa đổi Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, 

Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu 2024;  

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025 của Quốc Hội Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác 

công tư, Luật Hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập 

khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;  

Căn cứ Nghị định số  214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Biên bản Họp Hội đồng khoa học ngày 11/6/2026 về việc thống nhất 

kế hoạch, nhu cầu, danh mục, số lượng, thông số kỹ thuật mua Vật tư, trang thiết bị 

tháng 06 năm 2026 của Bệnh viện Đa khoa Yên Dũng;  

Bệnh viện Đa khoa Yên Dũng có nhu cầu mua: “ Mua Vật tư, trang thiết bị 

tháng 06 năm 2026 của Bệnh viện Đa khoa Yên Dũng” với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Yên Dũng 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

- Họ và tên: Ông Trần Văn Toản 

- Chức vụ: Trưởng Khoa Dược-vật tư, TBYT. 

- Số điện thoại: 0982.496.884 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bộ phận văn thư hoặc Khoa Dược - vật tư, TBYT 

thuộc Bệnh viện Đa khoa Yên Dũng – Tổ dân phố 5, phường Yên Dũng, tỉnh Bắc 

Ninh 

- Nhận qua email: bvdkyendung.syt@bacninh.gov.vn và 

toand3b@gmail.com 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: đến trước 8h30 ngày 22 tháng 06  năm 2026. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 100 ngày kể từ ngày báo giá. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 
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1. Vật tư, hóa chất đề nghị báo giá như sau: (có danh mục kèm theo) 

 2. Địa điểm cung cấp: Hàng hóa được vận chuyển, lắp đặt, bàn giao, nghiệm 

thu tại Bệnh viện Đa khoa Yên Dũng – Tổ dân phố 5, phường Yên Dũng, tỉnh Bắc 

Ninh. 

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có 

hiệu lực. 

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:  

- Việc thanh toán cho Nhà thầu bằng chuyển khoản, số lần thanh toán là 

nhiều lần khi hoàn thành việc giao hàng từng lần theo dự trù của Chủ đầu tư. 

- Thời hạn thanh toán trong vòng không quá 90 ngày kể từ khi Nhà thầu xuất 

trình đầy đủ các chứng từ theo yêu cầu. Chứng từ thanh toán phải phù hợp với quy 

định của pháp luật. 

- Nhà thầu được thanh toán toàn bộ giá hợp đồng khi hoàn thành các nghĩa 

vụ theo hợp đồng. Trường hợp khối lượng công việc thực hiện ít hơn khối lượng 

theo hợp đồng thì hai bên phải ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng, trong đó nêu rõ 

giá hợp đồng mới tương ứng với khối lượng công việc thực tế. 

 5. Các thông tin khác: 

- Tài liệu có liên quan về hàng hóa báo giá (nếu có) gồm:  

+ Giấy tờ chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa; 

Đề nghị các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam quan tâm báo giá./. 

 

Nơi nhận:  

- Cổng TT đơn vị; 

- Lưu: VT, KD, HSĐT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Đặng Hữu Tuấn 
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DANH MỤC ĐỀ NGHỊ BÁO GIÁ 

STT 
Danh mục 

hàng hóa 
Thông số KT ĐVT 

Số 

lượng 

Đơn giá 

VND 

Thành 

tiền 

VNĐ 

1 
Bộ đo 

huyết áp cơ 

Đồng hồ chuẩn có vạch chia từ 

20-30mmHg; Độ chính xác +-

3mmHg; Hệ thống ống dẫn khí, 

quả bóp bằng chất liệu cao su 

chống oxy hóa có độ bền cao 

Bộ 10 488.000 4.880.000 

2 

Ống 

nghiệm 

nước tiểu 

Ống nghiệm nhựa PP 

16x100mm, nút trắng  
Cái 5000 1.200 6.000.000 

3 
Vòng tránh 

thai 

Vòng tránh thai, kích thước 

chiều rộng 32± 0.50 mm; chiều 

dài: -36± 0.50 mm, được làm từ 

hợp chất của nhựa Polyethylene 

và Barium Sulphate.  

Trục ngang của Vòng tránh thai 

có quấn dây đồng, đồng thời 

được rập thêm các mảnh đồng 

để làm tăng hàm lượng đồng.  

Trên khung chữ T, ở phần chân 

được buộc một sợi dây được 

làm từ nhựa PE tỉ trọng cao 

giúp cho người sử dụng dễ 

dàng kiểm tra và tháo vòng dễ 

dàng hơn. 

Chiếc 200 18.000 3.600.000 

4 

Băng dính 

dùng trong 

y tế 

Băng dính cuộn co dãn 10cm x 

10m  

Băng dính dệt cứng có thể xé 

được 

• Làm từ cellulose acetate  

• Keo oxit kẽm, không gây dị 

ứng 

• Lực dính: 7,7 N/ 2,5 cm 

• Lõi nhựa cứng, hai cánh 

Cuộn 50 82.000 4.100.000 
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• Có thể xé theo chiều dọc và 

chiều ngang 

5 
Máy điện 

châm 

Máy gồm năm loại sóng: 

sóng liên tục, sóng gián đoạn, 

sóng nén, sóng dao động và 

sóng dừng/khởi động. 

Tần số xung của sóng cơ bản là 

1.2Hz - 55Hz và độ rộng là 0.6 

ms. 

Tần số xung của sóng cơ bản 

nên nằm trong khoảng 1.2Hz~ 

55Hz, phạm vi sai số ± 30% có 

thể điều chỉnh liên tục. 

Độ rộng xung của sóng cơ bản 

là (0.6 ± 0.15) ms. 

Đầu ra của điện trị liệu: có sáu 

kênh đầu ra 

Độ nhạy phát hiện huyệt đạo: 

khi điện trở cơ thể 

R = 20kΩ ~ 500kΩ, ΔR = -

20kΩ; R = 510kΩ ~ 1ΜΩ, ΔR 

= -50kΩ, 

Khi dò huyệt, tại vùng huyệt, 

tần số nhấp nháy của đèn báo 

và tần số âm thanh của còi báo 

cần tăng lên. 

Chức năng hẹn giờ: Phạm vi 

hẹn giờ từ 0~60 phút ± 10%. 

Cái 10 2.000.000 20.000.000 

5 
Ấm sắc 

thuốc 

- Cấu tạo: Gốm Bát Tràng nung 

nhiệt độ cao 1300 độ C  

- Công suất: 450W 

- Chức năng: Tự động ngắt khi 

thuốc còn 1 chén, chuyển qua 

chế độ hâm 

 - Có thể giữ ấm thuốc ở nhiệt 

độ 70 độ (chế độ hâm)  

- An toàn khi sử dụng, tự động 

đun sôi lại khi nhiệt độ ấm 

giảm tới nhiệt cố định 

Chiếc 10 560.000 5.600.000 
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6 

Đèn Hồng 

Ngoại  

 

- Công suất bóng đèn: 250W  

- Nguồn điện: 220V/50Hz  

- Chiều cao có thể điều chỉnh 

linh hoạt từ 1m đến 1.7m 

- Núm vặn điều chỉnh mức 

nhiệt  

- Chân đèn chắc chắn  

 

Chiếc 10 1.100.000 11.000.000 

7 
Gel bôi 

trơn 

Thành phần chính: Aqua 

(nước), Glycerin, 

Hydroxyethylcellulose, 

Propylene Glycol,… 

Đặc tính: Gel gốc nước (Water-

based) 

Màu sắc: Trong suốt 

Mùi hương: Không mùi 

Độ pH: Trung tính – gần với 

pH cơ thể 

Dung tích: ≥82g / tuýp 

 

Tuýp 50 62.000 3.100.000 

 Tổng cộng: 07 khoản     

  



MẪU BÁO GIÁ 

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa Yên Dũng 

 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Đa khoa Yên Dũng, chúng tôi.... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà 

cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì 

ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các vật tư, sinh phẩm y tế như sau: 

1. Báo giá cho vật tư, trang thiết bị: 

STT 
Danh mục 

hàng hóa 

Ký, mã, nhãn 

hiệu, model, hãng 

sản xuất, Xuất xứ 

Mã HS(4) 

Năm 

sản 

xuất(5) 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng7) 

Đơn 

giá(8)  

(VND) 

Chi phí 

cho các 

dịch vụ 

liên 

quan(9) 

(VNĐ) 

Thuế, 

phí, lệ 

phí (nếu 

có)(10) 

(VND) 

Thành tiền(11) 

(VND) 

              

              

 Tổng giá trị thành tiền  

 Bằng chữ:  

 (Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế) 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 100 ngày, kể từ ngày báo giá. 

3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc 

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh 

toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán 

phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

…., ngày  .... tháng   năm 2026 

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp(12) 
(Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 

 


		2026-06-11T11:07:53+0700


		2026-06-11T11:14:07+0700


		2026-06-11T11:14:08+0700


		2026-06-11T11:14:53+0700




